BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐOÀN 
VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI CẤP HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 267-QĐ/TĐTN-BTCKT, ngày 03 tháng 4 năm 2015, của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kiên Giang)
	Nội dung đánh giá
	Điều kiện chấm điểm
	Điểm
	Yêu cầu minh chứng

	Tiêu chí 01: Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn
	
	

	1. Thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, giai đoạn 2013-2017”
	1.1- Học tập lý luận chính trị (1)
	4. Có cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị trong ĐVTN.
	12
	1. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên hoặc Chương trình/ kế hoạch phối hợp.

2. Số lượng chi đoàn tổ chức triển khai 6 bài học LLCT. 
3. Báo cáo cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong triển khai học tập lý luận chính trị.
4. Hình ảnh minh chứng chi Đoàn triển khai 6 bài học LLCT.

	
	
	3. 100% chi Đoàn tổ chức triển khai 6 bài học LLCT.
	9
	

	
	
	2. Từ 70% đến dưới 100% chi Đoàn tổ chức triển khai 6 bài học LLCT.
	6
	

	
	
	1. Từ 50% đến dưới 70% chi Đoàn tổ chức triển khai 6 bài học LLCT.
	3
	

	
	1.2- Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. (2)
	4. Đoàn cấp huyện tổ chức tọa đàm về xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên.
	12
	1. Kế hoạch chỉ đạo của Đoàn cấp huyện.

2. Hình ảnh minh chứng việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

3. Bản đăng ký học tập, làm theo tấn gương đạo đức của Bác đối với cá nhân.

4. Kế hoạch, hình ảnh tổ chức tọa đàm về xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên.

5. Thống kê số lượng chi Đoàn tổ chức cho đoàn viên đăng ký học tập, làm theo Bác và số lượng chi Đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

	
	
	3. Đoàn cấp huyện có tổ chức tuyên dương điển hình tiêu biểu trong  học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
	9
	

	
	
	2. 100% chi Đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
	6
	

	
	
	1. 100% chi Đoàn tổ chức cho đoàn viên đăng ký học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
	3
	

	
	1.3- Xây dựng đội ngũ báo cáo viên. (3)
	3. Cử báo cáo viên tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, hội nghị và các hoạt động do tỉnh tổ chức.
	6
	1. Quyết định, danh sách kiện toàn đội ngũ báo cáo viên.
2. Kế hoạch tổ chức giao ban, tập huấn chuyên đề.

3. Kết quả tham gia hội nghị, tập huấn, hoạt động cấp tỉnh (Đối chiếu với báo cáo của BTG)

	
	
	2. Tổ chức hội nghị giao ban, tập huấn chuyên đề cho báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện.
	4
	

	
	
	1. Kịp thời kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện gửi về tỉnh Đoàn
	2
	

	
	1.4- Công tác nắm bắt, phản ánh tư tưởng đoàn viên thanh niên. (4)

	4. Xây dựng, duy trì đội ngũ cốt cán, cộng tác viên nắm bắt tình hình dư luận thanh niên.
	8
	1. Danh sách đội, nhóm cộng tác viên nắm bắt tình hình dư luận thanh niên.      

2. Nêu tên, số, ngày ban hành Báo cáo tình hình tư tưởng thanh niên hằng quý về tỉnh Đoàn (Đối chiếu với báo cáo của BTG)



	
	
	3. Báo cáo tình hình tư tưởng thanh niên định kỳ hằng quý có chất lượng; kịp thời phát hiện những vấn đề nóng, mới về tình hình thanh niên tại địa phương.
	6
	

	
	
	2. Thiếu 01 báo cáo quý về tình hình tư tưởng thanh niên .
	4
	

	
	
	1. Thiếu 02 báo cáo quý về tình hình tư tưởng thanh niên.
	2
	

	2. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”
	2.1- Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
	2. Đoàn cấp huyện tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội Đảng
	8
	1. Kế hoạch của Đoàn cấp huyện.

2. Hình ảnh minh chứng hoạt động của Đoàn cấp huyện, cơ sở.

3. Thống kê số cơ sở tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội Đảng.

	
	
	1. 100% cơ sở Đoàn có hoạt động chào mừng Đại hội Đảng.
	4
	

	
	2.2- Tổ chức diễn đàn, đối thoại “Đảng với thanh niên-Thanh niên với Đảng” và các hoạt động  VH, TT vào dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng và Đại hội Đảng cấp huyện.
	2. Cấp huyện tổ chức diễn đàn, đối thoại “Đảng với thanh niên-Thanh niên với Đảng”.
	8
	1. Kế hoạch tổ chức.
2. Hình ảnh hoạt động.



	
	
	1. Cấp huyện tổ chức hoạt động. 
	4
	

	
	2.3. Hoạt động của đội, nhóm TCM chào mừng Đại hội Đảng.
	3. Tổ chức liên hoan cấp huyện. 
	9
	1. Kế hoạch tổ chức cấp huyện.

2. Kế hoạch lưu diễn
3. Hình ảnh hoạt động.

4. Thống kê Đoàn cơ sở có Đội TCM.


	
	
	2. Cấp huyện tổ chức lưu diễn phục vụ quần chúng nhân dân
	6
	

	
	
	1. Đảm bảo 100% Đoàn cơ sở có Đội, nhóm TCM.
	3
	

	3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015
	3.1- Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn (Theo KH của tỉnh).
	2. 100% cơ sở Đoàn tổ chức đảm bảo yêu cầu
	9
	1. Kế hoạch tổ chức các hoạt động của Đoàn cấp huyện.

2. Hình ảnh minh chứng hoạt động của Đoàn cấp huyện, cơ sở.

3. Báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động.

	
	
	1. Đoàn cấp huyện tổ chức đảm bảo yêu cầu
	6
	

	
	3.2- Tổ chức Tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho đảng nhân kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng hoặc kỷ niệm 84 năm thành lập Đoàn.
	2. Đoàn cấp huyện tổ chức tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu
	9
	1. Kế hoạch chỉ đạo, tổ chức hoạt động của Đoàn cấp huyện.

2. Hình ảnh hoạt động cấp huyện, cơ sở.

	
	
	1. 100% cơ sở Đoàn tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng
	6
	

	
	3.2- Tổ chức diễn đàn, toạ đàm và tham gia cuộc thi sáng tác với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
	3. Cấp huyện tổ chức diễn đàn, toạ đàm
	9
	1. Kế hoạch chỉ đạo, tổ chức hoạt động của Đoàn cấp huyện.

2. Hình ảnh hoạt động cấp huyện.

3. Thống kê số lượng cơ sở tham gia cuộc thi sáng tác.

4. Thống kê số lượng bài tham gia cuộc thi (đối chiếu với tông hợp của BTG)

	
	
	2. 100% cơ sở tham gia cuộc thi sáng tác
	6
	

	
	
	1. Gởi bài tham gia cuộc thi cấp tỉnh, TW đạt yêu cầu
	3
	

	4. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
	4.1- Tổ chức tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam
	2. 100% cơ sở có hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam
	6
	1. Kế hoạch chỉ đạo, tổ chức hoạt động của Đoàn cấp huyện.

2. Hình ảnh hoạt động cấp huyện, cơ sở.

3. Thống kê số lượng cơ sở tổ chức hoạt động.

	
	
	1. Cấp huyện tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam
	3
	

	
	4.2- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục và tham gia xây dựng pháp luật
	2. Cấp huyện tổ chức góp ý Bộ luật dân sự và Luật thanh niên sửa đổi.
	6
	1. Kế hoạch chỉ đạo, tổ chức hoạt động của Đoàn cấp huyện.

2. Hình ảnh hoạt động cấp huyện, cơ sở.

3. Thống kê số lượng cơ sở tổ chức hoạt động.

	
	
	1. 100% cơ sở có hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật
	3
	

	
	4.3- Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
	3. Có chọn địa phương, đơn vị, cá nhân để chỉ đạo điểm
	9
	1. Kế hoạch chỉ đạo, tổ chức hoạt động của Đoàn cấp huyện.

2. Thống kê số lượng cơ sở tổ chức tuyên truyền.

3. Báo cáo công tác chỉ đạo điểm và kết quả đạt được.

	
	
	2. 100% cơ sở có hoạt động tuyên truyền
	6
	

	
	
	1. Cấp huyện tổ chức hoạt động tuyên truyền
	3
	

	
	4.4- Công tác cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến.


	3. Ít nhất 50% xã, phường, thị trấn thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” .
	9
	1. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu văn bản chỉ đạo công tác cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến (kế hoạch, báo cáo, ...).
2. DS các đội hình thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”.

3. DS thanh niên chậm tiến được công nhận tiến bộ.

	
	
	2. Giúp đỡ thanh niên chậm tiến đạt chỉ tiêu (có xác nhận của Ban chỉ đạo địa phương).
	6
	

	
	
	1. Có danh sách đăng ký giúp đỡ thanh niên chậm tiến, thanh niên sau cai, thanh niên hoàn lương của các xã/phường/thị trấn có xác nhận của Ban chỉ đạo địa phương.
	3

	

	
	4.5- Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, ý thức bảo vệ chủ quyền Tổ quốc
	3. Cấp huyện Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tiễn tân binh nhập ngũ
	9
	1. Kế hoạch, hình ảnh tổ chức hoạt động tiễn tân binh nhập ngũ.

2. Kế hoạch, hình ảnh tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biên giới trên đất liền hoặc biển, đảo.

3. Kế hoạch, hình ảnh tổ chức tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự.



	
	
	2. Cấp huyện tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biên giới trên đất liền hoặc biển, đảo cho thanh thiếu niên
	6
	

	
	
	1. Cấp huyện tổ chức tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự.
	3
	

	5. Thực hiện Chỉ thị 01 của BTV Trung ương Đoàn
	5.1- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện
	2. 100% cơ sở có hoạt động tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 01.
	6
	1. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

2. Thông kê số sơ sở tổ chức tuyên truyền, quán triệt chỉ thị.

	
	
	1. Cấp huyện có cụ thể hóa nội dung, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 01 trong năm 2015.
	3

	

	
	5.2- Tổ chức đăng ký thực hiện các nội dung của Chỉ thị 01.
	3. Chỉ đạo tốt việc kiểm điểm kết quả thực hiện Chỉ thị 01 đối với cá nhân.
	9
	1. Văn bản cụ thể hóa chỉ thị 01, chỉ đạo cam kết thực hiện, hướng dẫn kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị 01.

2. Danh sách các gương điển hình.

3. Thống kê sô lượng cán bộ Đoàn cam kết thực hiện Chỉ thị.

	
	
	2. Có 100% cán bộ từ huyện, đến cơ sở cam kết thực hiện tốt chỉ thị 01.
	6
	

	
	
	1. Đoàn cấp huyện có tuyên truyền về gương tốt và phê phán biểu hiện chưa tốt của cán bộ Đoàn trên các phương tiện thông tin 
	3
	

	Tiêu chí 2: Tổ chức phong trào hành động cách mạng của thanh niên
	
	

	2.1- Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc
	
	

	6. Công trình thanh niên
	6.1- Kết quả thực hiện công trình thanh niên cấp huyện (được tỉnh Đoàn công nhận)
	2. Vượt chỉ tiêu theo phân bổ của tỉnh Đoàn. 
	9
	1. Số công trình đã hoàn thành và được gắn biển trên số công trình theo chỉ tiêu được giao.

2. Mô tả tóm tắt địa điểm, nội dung, hiệu quả làm lợi và hình ảnh minh chứng về công trình.

	
	
	1. Đạt chỉ tiêu theo phân bổ của tỉnh Đoàn 
	6
	

	
	6.2- Kết quả thực hiện công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở (được đoàn cấp huyện công nhận)
	2. 100% xã có công trinh tham gia xây dựng nông thôn mới. 
	9
	1. Số công trình, phần việc đã hoàn thành và được gắn biển (công nhận). trên số công trình theo chỉ tiêu được giao.

2. Mô tả tóm tắt địa điểm, nội dung, hiệu quả làm lợi và hình ảnh minh chứng về công trình các cơ sở.
3. Thống kê số sơ sở có công trình, phần việc thanh niên.
4. Thông kê công trình TN trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới.

	
	
	1. Đạt chỉ tiêu theo phân bổ của Tỉnh Đoàn 
	6
	

	7. Kết quả triển khai phong trào “3 trách nhiệm” trong ĐVTN, cán bộ, công chức trẻ.
	7.1- Công tác triển khai, cụ thể hóa nội dung thực hiện.
	2. Đoàn cấp huyện có tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện phong trào 3 trách nhiệm.
	6
	1. Bản tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện phong trào 3 trách nhiệm.

2. Hình ảnh minh chứng công tác tuyên truyền, quán triệt phong trào.



	
	
	1. Đoàn cấp huyện tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực hiện phong trào 3 trách nhiệm.
	3
	

	
	7.2- Tổ chức thực hiện phong trào 3 trách nhiệm

	3. Có ít nhất 03 hoạt động cụ thể có hiệu quả trong triển khai thực hiện phong trào
	9
	1. BC kết quả tổ chức các hoạt động có hiệu quả.

2. KH tổ chức đối thoại và hình ảnh minh chứng.

3. KH kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào.


	
	
	2. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện với cán bộ, công chức, viên chức trẻ
	6
	

	
	
	1. Tổ chức tốt việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào
	3
	

	8. Triển khai phong trào Thanh niên tham gia xây dựng Văn minh đô thị
	8.1- Xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản
	2. Mỗi phường, thị trấn xây dựng mới ít nhất 02 Tuyến đường Thanh niên tự quản về Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn.
	6
	1. Danh sách, địa chỉ các tuyến đường.



	
	
	1. Mỗi phường, thị trấn xây dựng mới ít nhất 01 Tuyến đường Thanh niên tự quản về Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn.
	3
	

	
	8.2- Thành lập các đội hình tình nguyện và tổ chức hoạt động tham gia xây dựng Văn minh đô thị
	4. Đoàn cấp huyện hàng tháng có hoạt động chỉnh trang tuyến đường, ngõ phố, xóa biển quảng cáo ...
	12
	1. Thống kê các đơn vị có thành lập các đội hình

2. Quyết định, danh sách thành viên các đội hình.
3. Báo cáo hoạt động chỉnh trang tuyến đường, ngõ phố, xóa biển quảng cáo ...

	
	
	3. Mỗi phường, thị trấn, xã có trung tâm hành chính huyện, thành lập được đội hình TNTN tham gia giữ gìn TT ATGT.
	9
	

	
	
	2. Mỗi phường, thị trấn, xã có trung tâm hành chính huyện thành lập được đội hình TNTN tham gia giữ gìn TT ATGT.
	6
	

	
	
	1. Mỗi phường, thị trấn, xã có trung tâm hành chính huyện thành lập được đội hình TNTN phòng chống tệ nạn xã hội.
	3
	

	9. Triển khai  thực hiện phong trào Sáng tạo trẻ
	9.1- Kết quả triển khai. 
	2. 100% cơ sở Đoàn triển khai thực hiện phong trào bằng những việc làm cụ thể.
	6
	1. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp huyện.

2. BC kết quả triển khai cấp cơ sở.

3. Thống kê việc làm cụ thể của cơ sở.

	
	
	1. Cấp huyện có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện phong trào
	3
	

	
	9.2- Kết quả hoạt động.
	4. Có đề tài, sản phẩm sáng tạo được công nhận, tuyên dương cấp tỉnh trở lên.
	12
	1. BC sơ lượt về đề tài, sản phẩm sáng tạo.

2. Hình ảnh tổ chức hoạt động tuyên dương.

3. Kế hoạch tổ chức tuyên dương.

	
	
	3. Có tổ chức tuyên dương tập thể cá nhân tiêu biểu trong triển khai phong trào sáng tạo trẻ
	9
	

	
	
	2. Có ít nhất 04 đề tài, sản phẩm sáng tạo được áp dụng trong thực tiễn.
	6
	

	
	
	1. Có ít nhất 02 đề tài, sản phẩm sáng tạo được áp dụng trong thực tiễn.
	3
	

	10. Phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới. 
	10.1- Vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới
	2. Đoàn cấp huyện huy động lực lượng hoặc hỗ trợ nguồn lực thực hiện từ 02 công trình, phần viêc trở lên tham gia xây dựng nông thôn mới
	6
	1. BC kết quả vận động nguồn lực.

2. Hình ành về công trình, phần việc do tổ chức Đoàn hỗ trợ.

	
	
	1. Đoàn cấp huyện huy động lực lượng hoặc hỗ trợ nguồn lực thực hiện 01 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới
	3
	

	
	10.2- Xây dựng và duy trì hoạt động các mô hình phát triển kinh tế
	2. 100% xã, phường, thị trấn duy trì có hiệu quả hoạt động các mô hình hợp tác phát triển kinh tế trong thanh niên. 
	9
	1. BC việc duy trì, thành lập mới mô hình phát triển kinh tế.

2. DS mô hình mới thành lập (kèm theo các quyết định)

	
	
	1. 100% xã, phường, thị trấn thành lập mới ít nhất 01 mô hình hợp tác phát triển kinh tế trong thanh niên
	6
	

	
	10.3- Giúp đỡ thanh niên thoát nghèo
	2. Tổ chức giúp đỡ thanh niên thoát nghèo vượt chỉ tiêu tỉnh giao.
	8
	Danh sách thanh niên thoát nghèo có xác nhận của chính quyền địa phương.

	
	
	1. Tổ chức giúp đỡ thanh niên thoát nghèo đạt chỉ tiêu tỉnh giao.
	4
	

	11. Tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường
	11.1- Tổ chức hoạt động truyền thông
	2. 100% cơ sở Đoàn tổ chức hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
	6
	1. Kế hoạch truyền thông.

2. BC kết quả thực hiện và hình ảnh minh chứng hoạt động.

	
	
	2. Đoàn cấp huyện tổ chức hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
	3
	

	
	11.2- Hành động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu
	3. 100% cơ sở Đoàn có hoạt động cụ thể bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
	8
	1. Thống kê số cơ sở đoàn tổ chức hoạt động.

2. Hình ảnh tổ chức hoạt động của Đoàn cấp huyện.

	
	
	2. Đoàn cấp huyện có từ 03 hoạt động cụ thể bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
	4
	

	
	
	1. Đoàn cấp huyện có 02 hoạt động cụ thể bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
	2
	

	12. Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè
	12.1- Huy động lực lượng
	3. Đoàn cấp huyện vận động tốt nguồn lực, lực lượng sinh viên các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh tham gia chiến dịch
	9
	1. BC kết quả huy động lực lượng trong các đối tượng.

	
	
	2. Đoàn cấp huyện huy động tốt lực lượng đoàn viên thanh niên các khối: LLVT, ngành, học sinh, đoàn viên địa bàn dân cư tham gia chiến dịch
	6
	

	
	
	1. Đoàn cấp huyện huy động lực lượng đoàn viên thanh niên các khối: LLVT, ngành, học sinh, đoàn viên địa bàn dân cư tham gia chiến dịch không đảm bảo
	3
	

	
	12.2- Tổ chức hoạt động
	4. 100% cơ sở Đoàn có hoạt động tình nguyện.
	12
	1. Liệt kê những hoạt động cấp huyện chỉ đạo Chiến dịch Hè riêng; báo cáo giao ban Chiến dịch.
2. Danh sách các trường tổ chức hoạt động tình nguyện tại chỗ.
3. Danh sách các trường tổ chức hoạt động tình nguyện tập trung.
4. Thống kê các hoạt động tiếp sức mùa thi.

	
	
	3. 100% Đoàn Thanh niên các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề có ít nhất 2 hoạt động tình nguyện tại chỗ trong chiến dịch tình nguyện hè.
	9
	

	
	
	2. 100% Đoàn trường THPT có ít nhất 1 đội hình tình nguyện tham gia chiến dịch cùng với Đoàn ở địa bàn dân cư.
	6
	

	
	
	1. Đoàn cấp huyện tổ chức tiếp sức mùa thi.  
	3
	

	13. Chương trình Xuân Tình nguyện và các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo 
	13.1- Chương trình Xuân tình nguyện.
	2. 100% cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động Xuân tình nguyện.
	6
	1. Kế hoạch cấp huyện.

2. Hình ảnh hoạt động.

	
	
	1. Đoàn cấp huyện tổ chức hoạt động Xuân tình nguyện.
	3
	

	
	13.2- Hoạt động hướng về biên giới, hải đảo.
	3. Thực hiện tốt các nội dung kết nghĩa theo phân công của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn.
	9
	1. Kế hoạch kết nghĩa và hình ảnh minh chứng.

2. Thống kê danh sách tham gia hành trình vì biển đảo quê hương và các hoạt động trong hành trình theo phân công của tỉnh Đoàn.

3. Thống kê các nội dung và hình ảnh tổ chức tuyên truyền về biên giới, hải đảo Việt Nam.

	
	
	2. Tham gia tốt các hoạt động hành trình vì biển đảo quê hương do tỉnh Đoàn tổ chức.
	6
	

	
	
	1. Có hoạt động tuyên truyền về biên giới, hải đảo Việt Nam cho đoàn viên thanh niên.
	3
	

	14. Cuộc vận động Thanh niên với văn hóa giao thông
	14.1- Đoàn cấp cơ sở
	2. 100% cơ sở Đoàn tổ chức ít nhất được 1 hoạt động tuyên truyền và 1 hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
	6
	1. BC kết quả hoạt động của cấp cơ sở.

2. Thống kê số cơ sở Đoàn có hoạt động đảm bảo yêu cầu.

	
	
	1. Từ 50% đến dưới 100% cơ sở Đoàn tổ chức ít nhất được 1 hoạt động tuyên truyền và 1 hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
	3
	

	
	14.2- Đoàn cấp huyện
	2.  Cấp huyện tổ chức được Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông.
	6
	1. Kế hoạch tổ chức hoạt động.

2. Hình ảnh minh chứng xây dựng Cổng trường an toàn.

	
	
	1. Cấp huyện xây dựng mới ít nhất 01 Cổng trường an toàn.
	3
	

	2.2- Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp
	
	

	15. Hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên
	15.1- Tổ chức hướng nghiệp cho học sinh
	2. Tổ chức hướng nghiệp cho học sinh trong 100% trường THPT, THCS.
	6
	1. Kế hoạch tổ chức.

2. Danh sách các trường được tổ chức.

	
	
	1. Tổ chức hướng nghiệp cho học sinh đạt từ 50% đến dưới 100% các trường THPT, THCS
	3
	

	
	15.2- Tổ chức tư vấn nghề, giới thiệu việc làm
	2. Đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.
	6
	1. Kế hoạch tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

2. Thống kê so sánh chỉ tiêu.

	
	
	1. Đạt từ 50% đến dưới 100% chỉ tiêu tỉnh giao
	3
	

	16. Phong trào Khi tôi 18
	16.1- Cấp cơ sở
	2. 100% các trường THPT, TT GDTX tổ chức lễ trưởng thành và tri ân thầy cô.
	6
	1. Kế hoạch chỉ đạo của Đoàn cấp huyện.

2. BC kết quả hoạt động cấp cơ sở.

3. Thống kê DS các trường tổ chức hoạt động.

	
	
	1. 100% các trường THPT, TT GDTX tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh THPT
	3
	

	
	16.2- Cấp huyện
	2. Có ít nhất 01 hoạt động cấp huyện về phong trào Khi tôi 18
	6
	1. Kế hoạch tuyên truyền.

2. BC hoạt động cấp huyện.

	
	
	1. Có tổ chức tuyên truyền về phong trào Khi tôi 18 trong toàn huyện.
	3
	

	Tiêu chí 3: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; đoàn tham gia xây dựng Đảng
	
	

	17. Công tác đoàn viên
	17.1- Phát triển đoàn viên.
	4. Đoàn viên kết nạp mới vượt 15% trở lên chỉ tiêu theo phân bổ năm 2015 .
	12
	1. Báo cáo kết quả kết nạp lớp đoàn viên .

2. Tổng số đoàn viên kết nạp/chỉ tiêu đề ra trong năm 2015.

5. Tỷ lệ % số lượng đoàn viên kết nạp mới vượt so với chỉ tiêu.

	
	
	3. Đạt 100% chỉ tiêu kết nạp đoàn viên theo phân bổ năm 2015
	9
	

	
	
	2. Đạt từ 70% đến dưới 100% chỉ tiêu kết nạp đoàn viên theo phân bổ năm 2015 .
	6
	

	
	
	1. Đạt từ 50% đến dưới 70% chỉ tiêu kết nạp đoàn viên theo phân bổ năm 2015 .
	3
	

	
	17.2- Triển khai chương trình Rèn luyện đoàn viên
 
	2. 100% chi đoàn triển khai Chương trình RLĐV.
	6
	1. Thống kê số chi Đoàn triển khai Chương trình RLĐV, số đoàn viên đăng ký thực hiện.

	
	
	1. 100% đoàn viên đăng ký thực hiện Chương trình RLĐV (Trừ đoàn viên mới kết nạp trong quý 4/2015).
	3
	

	
	17.3- Quản lý đoàn viên
	2. Cấp huyện có mô hình hiệu quả trong quản lý đoàn viên
	6
	1. BC mô hình quản lý đoàn viên.

2. Báo cáo số lượng phát thẻ đoàn viên.



	
	
	1. 100% đoàn viên mới kết nạp được trao Thẻ đoàn.
	3
	

	18. Công tác chi Đoàn và Đoàn cơ sở
	18.1- Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ
	3. Cấp huyện thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo chuẩn hoá cán bộ.
	9
	1. Kế hoạch tập huấn; công văn triệu tập lớp tập huấn.

2. Báo cáo kết quả tập huấn (số lớp tổ chức, số cán bộ được tập huấn/tổng số).

3. Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết;

4. Báo cáo công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hoá cán bộ.

	
	
	2. Trang bị tài liệu tập huấn và tài liệu nghiệp vụ cho bí thư chi đoàn
	6
	

	
	
	1. Cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 100% cán bộ Đoàn theo phân cấp.
	3
	

	
	18.2- Nâng cao chất lượng cán bộ
	2. Tổ chức cấp huyện và tham gia cấp tỉnh 
	9
	1. Kế hoạch tổ chức.

2. Hình ảnh minh chứng.

	
	
	1. Huyện Đoàn tổ chức tuyên dương, liên hoan hoặc hội thi cán bộ Đoàn cơ sở, cán bộ chi Đoàn xuất sắc theo Kế hoạch của tỉnh.
	6
	

	
	18.3- Thực hiện quy định đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú
	2. Có cách làm hay, mô hình hiệu quả thu hút đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú
	6
	1. Báo cáo mô hình, cách làm.

2. Thống kê số lượng đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú.

	
	
	1. Cấp huyện chỉ đạo đồng bộ quy định đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú
	3
	

	
	18.4- Xây dựng chi Đoàn mạnh
	4. Cấp huyện chỉ đạo nhân rộng tại địa phương, đơn vị tăng 15% so với cuối năm 2014.
	12
	1. Văn bản chỉ đạo của cấp huyện.
2. Thống kê chi Đoàn mạnh so với năm 2014.

3. Báo cáo kết quả tổ chức tuyên dương chi đoàn mạnh, ngày tháng năm tổ chức tuyên dương; các
 tin, bài, hình ảnh (nếu có).
4. Số liệu chi đoàn có Sổ chi đoàn/tổng số chi đoàn.

	
	
	3. Cấp huyện tổ chức tuyên dương chi đoàn mạnh. 
	9
	

	
	
	2. 100% chi đoàn có Sổ chi đoàn theo quy định
	6
	

	
	
	1. Cấp huyện có giải pháp chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi đoàn 
	3
	

	19. Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng
	19.1- Số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng
	3. Đạt 100% chỉ tiêu Tỉnh giao.
	9
	Thống kê số liệu đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng so voi chỉ tiêu Tỉnh giao.

	
	
	2. Đạt từ 70 đến dưới 100% chỉ tiêu Tỉnh giao.
	6
	

	
	
	1. Đạt  từ 50 đến dưới 70% chỉ tiêu Tỉnh giao.
	3
	

	
	19.2- Tỷ lệ đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng
	3. Tỷ lệ kết nạp đảng viên từ đoàn viên ưu tú đạt từ 70% trở lên so với tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ.
	9
	1. Thống kê số liệu đoàn viên ưu tú được phát triển đảng, có xác nhận của cấp ủy.

	
	
	2. Tỷ lệ kết nạp đảng viên từ đoàn viên ưu tú từ 60% đến dưới 70% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ.    
	6
	

	
	
	1. Tỷ lệ kết nạp đảng viên từ đoàn viên ưu tú từ 50% đến dưới 60% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ.    
	3
	

	20. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo
	20.1- Báo cáo chuyên đề về tình hình thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo
	3. Cấp huyện hằng quý có báo cáo chuyên gởi về tỉnh
	9
	Đối chiếu với báo cáo tổng hợp của Ban Đoàn kết THTN.

	
	
	2. Gởi thiếu 01 báo cáo chuyên đề
	6
	

	
	
	1. Gởi thiếu 02 báo cáo chuyê đề
	3
	

	
	20.2- Tổ chức xây dựng lực lượng cốt cán và hoạt động cho thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo
	3. Cấp huyện tổ chức ít nhất 01 doạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo.  
	8
	1. Kế hoạch tổ chức hoạt động.

2. Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng LL cốt cán.

3. DS lực lượng cốt cán.

	
	
	2. Cấp huyện bồi dưỡng, tập huấn  cho lực lượng cốt cán chính trị thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo. 
	4
	

	
	
	1. Cấp huyện xây có dựng lực lượng cốt cán chính trị thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo. (theo kế hoạch số 76-KH/TWĐTN ngày 12/6/2013 của TW Đoàn)
	2
	

	21. Xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam
	21.1- Chuyển đổi mô hình tổ chức cơ sở hội
	2. Đạt 100% ấp, khu phố, khu vực
	6
	1. báo cáo kết quả chuyển đổi mô hình.

2. Thống kê số liệu chi hội chuyển đổi mô hình.

	
	
	1. Đạt từ 75 đến dưới 100% ấp, khu phố, khu vực
	3
	

	
	21.2- Hoạt động kết nối, tập hợp các nhóm thanh niên tự phát
	2. Có 02 hoạt động kết nối các nhóm thành niên tự phát trên địa bàn tham gia hoạt động của Hội.
	6
	1. Văn bàn chỉ đạo của huyện.

2. BC kết quả thực hiện.

	
	
	1. Có 01 hoạt động kết nối các nhóm thành niên tự phát trên địa bàn tham gia hoạt động của Hội.
	3
	

	
	21.3- Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội toàn quốc
	2. 100% cơ sở Hội triển khai Nghị quyết
	6
	1. Kế hoạch triển khai.

2. Hình ảnh minh chứng cấp huyện, cơ sở.

3. Thống kê số cơ sở tổ chức triển khai.

	
	
	1. Cấp huyện tổ chức triển khai Nghị quyết.
	3
	

	
	21.4- Tập huấn cán bộ Hội
	2. Tập huấn cho 100% cán bộ cơ sở hội
	6
	1. Kế hoạch tập huấn.

2. Hình ảnh minh chứng lớp tập huấn.

3. Thống kê số lượng cán bộ được tập huấn.

	
	
	1. Tập huấn cho từ 50 đến dưới 100% cán bộ cơ sở hội
	3
	

	Tiêu chí 4: Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng:
	
	

	22. Triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên; bố trí và bồi dưỡng Phụ trách Đội.
	22.1- Rèn luyện đội viên
	4. Xây dựng được mô hình Rèn luyện đội viên đạt chuẩn tại 01 liên đội.
	8
	1. Kế hoạch triển khai, hướng dẫn chương trình rèn luyện đội viên.

2. báo cáo mô hình chuẩn.
3. Số liệu đội viên hoàn thành và được cấp chuyên hiệu hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên/tổng số đội viên.

4. Số liệu liên đội tổ chức ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên/tổng số liên đội.

5. Hình ảnh minh họa của các hoạt động.

	
	
	3. Từ 70% trở lên đội viên, nhi đồng hoàn thành và được cấp chuyên hiệu hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên theo hạng.
	6
	

	
	
	2. Từ 90% trở lên liên đội tổ chức ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên. 
	4
	

	
	
	1. Cấp huyện có Kế hoạch triển khai, hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức điểm chương trình rèn luyện đội viên
	2
	

	
	22.2- Rèn luyện, bố trí Phụ trách Đội
	2. Có hoạt động phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo trong việc đánh giá, thi, công nhận, bố trí và sử dụng đội ngũ giáo viên Tổng Phụ trách Đội.
	6
	1. Kế hoạch triển khai chương trình Rèn luyện phụ trách Đội năm 2015.
2. Văn bản phối hợp với ngành giáo dục về các nội dung liên quan đến đánh giá, bố trí, sử dụng đội ngũ giáo viên Tổng Phụ trách Đội.



	
	
	1. Cấp huyện có kế hoạch triển khai chương trình rèn luyện phụ trách Đội.  
	3
	

	
	22.3- Tập huấn cho Tổng phụ trách


	3. Cấp huyện cử giáo viên Tổng Phụ trách Đội tham gia tập huấn cấp tỉnh đủ số lượng phân bổ
	9
	1. Kế hoạch của cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên Tổng Phụ trách Đội.

2. DS TPT tham gia cấp huấn cấp tỉnh.
3. Kế hoạch tổ chức tập huấn.

	
	
	2. Cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ giáo viên Tổng Phụ trách Đội.
	6
	

	
	
	1. Cấp huyện tổ chức tập huấn cho BCH liên đội
	3
	

	23. Chăm sóc, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng
	23.1- Các hoạt động trọng tâm
	4. Cấp huyện xây dựng được ít nhất 01 điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi ĐBDC.
	12
	1. Hình ảnh minh chứng xây dựng điểm vui ch7i giải trí, hoạt động Hè, Đêm hội trăng rằm.

2. Số liệu cụ thể việc vận động nguồn lực.

	
	
	3. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi.
	9
	

	
	
	2. Cấp huyện và 100% liên đội tổ chức Đêm hội trăng rằm cho thiếu nhi.
	6
	

	
	
	1. Cấp huyện phối hợp vận động nguồn lực giúp đỡ thiếu nhi.
	3
	

	24. Kết quả tổ chức các phong trào, chương trình, cuộc vận động trong thiếu nhi
	24.1- Phong trào Kế hoạch nhỏ
	2. Hoàn thành đóng góp theo phân bổ.
	8
	1. Kế hoạch triển khai phong trào.

2. Thống kê số tiền đóng góp so với chỉ tiêu phân bổ.

	
	
	1. Triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ trong 100% liên đội
	4
	

	
	24.2- Các chương trình, cuộc vận động khác
	4. Tham dự Liên hoan Chúng em kể chuyện Bác hồ cấp tỉnh.
	8
	1. Các Kế hoạch tổ chức các hoạt động

2. Hình ảnh minh chứng.

	
	
	3. Tổ chức liên hoan Cháu ngoan Bác hồ cấp huyện.
	6
	

	
	
	2. Tổ chức tốt chương trình Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam
	4
	

	
	
	1. Tổ chức tốt cuộc vậ động Giúp bạn đến trường.
	2
	

	Tiêu chí 5: Công tác quốc tế thanh niên
	
	

	25. Nâng cao nhận thức về ASEAN cho đoàn viên, thanh niên
	25.1- Hoạt động tuyên truyền.
	2. 100% cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền, định hướng, hỗ trợ đoàn viên thanh niên tìm hiểu nâng cao nhận thức về cộng đồng ASEAN và các nước thành viên ASEAN
	4
	1. Kế hoạch tổ chức tuyên truyển, định hướng.

2. Thống kê số cơ sở tổ chức tuyên truyền, định hướng.

3. Tài liệu tuyên truyền.

	
	
	1. Huyện đoàn tổ chức tuyên truyền, định hướng, hỗ trợ đoàn viên thanh niên tìm hiểu nâng cao nhận thức về cộng đồng ASEAN và các nước thành viên ASEAN
	2
	

	
	25.2- Tổ chức, tham gia hoạt động đối ngoại.
	2. Cấp huyện tổ chức hoạt động giao lưu, đối ngoại thanh niên.
	6
	1. KH tổ chức đối ngoại.

2. DS cán bộ, đoàn viên tham gia đối ngoại.

	
	
	1. Cấp huyện cử cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động đối ngoại theo chỉ tiêu phân bổ
	3
	

	
	25.3- Các hoạt động khác
	3. Tổ chức cho cán bộ Đoàn tham gia thi Olympic Tiếng Anh online do TW Đoàn tổ chức
	9
	1. Báo cáo kết quả tham gia thi Olympic Tiếng Anh online do TW Đoàn tổ chức.

2. DS cán bộ Hội thi Olympic Tiếng Anh cho cán bộ Đoàn do tỉnh Đoàn tổ chức.

3. Kế hoạch mở lớp học Tiếng Anh hoặc quyết định thành lập CLB Tiếng Anh

	
	
	2. Tham gia Hội thi Olympic Tiếng Anh cho cán bộ Đoàn do tỉnh Đoàn tổ chức
	6
	

	
	
	1. Thành lập CLB Tiếng Anh hoặc tổ chức lớp học Tiếng Anh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên
	3
	

	Tiêu chí 6: Công tác phối hợp, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát
	
	

	26. Kiểm tra, giám sát
	26.1- Tổ chức kiểm tra, giám sát
	4. Cấp huyện có đổi mới rõ rệt, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn.
	12


	1. Kế hoạch hoặc hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát năm 2014 của Uỷ ban Kiểm tra.

2. Danh sách, số điện thoại cán bộ thường xuyên tham mưu công tác kiểm tra.

3. Thông báo kết quả kiểm tra của từng đoàn kiểm tra.



	
	
	3. Cấp huyện có tổ chức kiểm tra 6 tháng, cuối năm 2015 và kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch đề ra.
	9
	

	
	
	2. Có kế hoạch hoặc hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 của Uỷ ban Kiểm tra cấp huyện 
	6
	

	
	
	1. Kiện toàn đầy đủ và kịp thời nhân sự Uỷ ban Kiểm tra khi khuyết thiếu.
	3
	

	
	26.2- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát.
	2. Cử cán bộ tập huấn cấp tỉnh theo chỉ tiêu phân bổ 
	6
	1. DS cán bộ tham gia tập huấn cấp tỉnh.

2. Kế hoạch tập huấn cho cán bộ cơ sở

	
	
	1. Tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ sở về công tác KT, GS.
	3
	

	27. Công tác chỉ đạo, điều hành
	27.1- Chế độ thông tin báo cáo.
	4. Gửi về tỉnh Đoàn đúng hạn, đầy đủ báo cáo chuyên đề.
	12
	1. Danh mục, thời hạn báo cáo (đối chiếu với văn phòng và các phòng, ban tỉnh Đoàn)

2. Tỉnh Đoàn Đoàn quy định danh mục ....loại báo cáo chuyên đề yêu cầu Đoàn cấp huyện báo cáo. 

* Lưu ý: Những báo cáo yêu cầu có phụ lục số liệu gửi kèm, nếu không có phụ lục số liệu coi như không có báo cáo; báo cáo gửi muộn so với quy định coi như không có báo cáo.

	
	
	3. Gửi về tỉnh Đoàn đúng hạn, đầy đủ báo cáo 6 tháng, báo cáo tổng kết năm.
	9
	

	
	
	2. Gửi về tỉnh Đoàn đúng hạn, đầy đủ báo cáo 3 tháng đầu năm, báo cáo 9 tháng đầu năm.
	6
	

	
	
	1. Đoàn cấp huyện gửi về tỉnh Đoàn đúng hạn, đầy đủ báo cáo tháng.
	3
	

	
	27.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, quản lý các hoạt động của Đoàn. 
	3. Đoàn cấp huyện có website đang duy trì hoạt động hoặc khai thác sử dụng tốt trang thông tin điện tử của tỉnh Đoàn.
	9

	1. Danh sách, số điện thoại cộng tác viên của website tỉnh đoàn.
2. Các đường dẫn bài viết được đăng tải trên website của tỉnh Đoàn.

3. Địa chỉ website của huyện đoàn.



	
	
	2. Đoàn cấp huyện có gởi ít nhất 12 tin hoạt động/năm 
	6
	

	
	
	1. Đoàn cấp huyện có cộng tác viên với website tỉnh Đoàn. 
	3
	

	TỔNG
	27 Nội dung đánh giá
	550 điểm
	


Lưu ý: Trong từng nội dung, khi chấm điểm sẽ chấm lần lượt từng điều kiện, nếu đạt điều kiện thứ nhất mới xem xét chấm tiếp điều kiện thứ hai, tương tự như thế sẽ lần lượt chấm đến điều kiện cuối cùng trong từng nội dung.
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